[bookmark: _GoBack]Bảng 7. Clindamycin (viên 150mg hoặc 300mg)
- Liều tính theo cân nặng 15 mg/kg/24 giờ chia 2 lần x 7 ngày.
- Liều tính theo nhóm tuổi (nếu không có cân) như sau:
	Nhóm tuổi
	Liều dùng

	
	Viên 150 mg
	Viên 300 mg

	< 3 tuổi
	1 viên/ngày x 7 ngày
	1/2 viên/ngày x 7 ngày

	3 - < 8 tuổi
	1 ½ viên/ngày x 7 ngày
	3/4 viên/ngày x 7 ngày

	8 - < 12 tuổi
	2 viên/ngày x 7 ngày
	1 viên/ngày x 7 ngày

	12 - < 15 tuổi
	3 viên/ngày x 7 ngày
	1 ½ viên/ngày x 7 ngày

	≥ 15 tuổi
	4 viên/ngày x 7 ngày
	2 viên/ngày x 7 ngày


* Chú ý: Chỉ dùng phối hợp clindamycin với quinin viên ở phụ nữ có thai dưới 3 tháng và trẻ em dưới 8 tuổi.

